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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

- CNN (Cellular Neural Network): Công nghệ mạng nơron tế bào. 

- CPU (Central Processing Unit): Bộ xử lí trung tâm.  

- A(Digital)/A(Analog):Tín hiệu số/Tín hiệu tương tự  

- IC (Integrated Circuit): Các vi mạch tích hợp 

- CNN-UM (CNN-Universal Machine): Máy tính mạng nơron tế bào. 

- PDE (Partial differential Equation): Phương trình vi phân đạo hàm riêng 

(trong luận văn dùng thuật ngữ tiếng Việt là “phương trình đạo hàm riêng”). 

- FPGA (Field  Programmable Gate Array): Mảng cổng dạng trường lập trình  

- ADC (Analog    Digital Converter): Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự thành 

tín hiệu số. 

 - GAPU (Global Analogic Program Unit): khối lập trình toàn cục 
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